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I. PHẦN TRÁC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	601
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	D

	603
	D
	D
	D
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	B
	B
	B

	602
	C
	C
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	B

	604
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	C



II. PHẦN ĐÚNG SAI
ĐỀ 601,603
	CÂU
	a
	b
	c
	đ

	1
	D
	S
	S
	D

	2
	D
	S
	D
	S

	3
	D
	S
	[bookmark: _GoBack]S
	D

	4
	D
	S
	D
	S



ĐỀ 602,604
	CÂU
	a
	b
	c
	d

	1
	D
	D
	S
	D

	2
	D
	S
	D
	S

	3
	S
	D
	D
	S

	4
	D
	S
	D
	D



III. PHẦN III. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)
Mã đề: 601, 602, 603, 604:
	Câu 1:
(2 điểm)
	Hoàn thành bảng niên biểu về hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam theo mẫu:
	Diểm

	
	Thời gian
	Những sự kiện tiêu biểu
	

	
	Năm 1991
	-Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
	0,25

	
	Năm 1995
	-Việt Nam Mỹ Bình thường quá quan hệ ngoại giao.
-Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN.
-Việt Nam tham gia Hiệp định thương mại tự do ASEAN.
	0,75

	
	Năm 2007
	-Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).
	0,25

	
	Từ năm 2008 đến năm 2023
	-Việt Nam lần lượt thiết lập, nâng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản...
- Việt Nam là thành viên thứ 70 của diễn đàn và các cơ chế hợp tác quốc tế
- Quan hệ hơn 500 tổ chức phi chính phủ trên thế giới.
	0,25


0,25

0,25




	Câu 2:
( 1 điểm)
	       Hiện  nay ba trụ cột chính trong đường lối đối ngoại của Việt Nam là gì?.


	Điểm

	
	-Đối ngoại Đảng…..
	0,5

	
	-Ngoại giao nhà nước…..
	0,25

	
	-Đối ngoại nhân dân…..
	0,25



* Lưu ý:
Câu 2: Học sinh nêu được 1 ý là 0,5 đ, 2 ý là 0,75, 3 ý là 1 điểm
2. Đối với học sinh khuyết tật: 
A) Phần trác nghiệm 12 câu là 6 điểm
B) đúng sai phần biết là 1điểm, hiểu là 1điểm
C) Tự luận - Câu 1 là  2 điểm
 
………HẾT….

